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HỒ SƠ NĂNG LỰC
COMPANY PROFILE



Sứ mệnh của chúng tôi là cống hiến 
xây dựng xã hội thông qua những sản 
phẩm ưu việt từ Việt Nam, đáp ứng sự 
tin tưởng của khách hàng.
Our mission is to contribute to the society by responding to 
the trust of customers  by supplying the superior products 
from Vietnam
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130 million USD

VỐN ĐIỀU LỆ

CAPITAL

MARUICHI SUN STEEL JOINT STOCK COMPANY (SUNSCO) 
was established in 1996 and was the first steel company with 
100% foreign capital investment in Vietnam.
From the small beginning in 1998 as a 1-4" small diameter 
steel pipe manufacturer, we continued to expand. The 
major expansion includes the Color coating line in 2003, the 
Continuous galvanizing line in 2005, the 16inch welding pipe 
line in 2010, and No.2 Continuous galvanizing line, and the No.2 
Color-coating line with equipment made in Japan, all of which 
improved productivity, creating high-quality products.
In the North, SUNSCO Hanoi, a steel tube factory for motorcycles 
and cars began operation in 2010, supplying mainly to 
Japanese OEM companies.
SUNSCO aims to develop high-quality products to meet market 
demand and increase production output. At the same time, we 
became the first steel company in Vietnam to meet Japanese 
standards and hold the JIS mark certification, which meets 
the demand for high-quality products in Vietnam and abroad, 
mainly in the ASEAN region.

Our head office & factory is located in Binh Duong province, 
near Ho Chi Minh City and we also own Maruichi Sun Steel 
Hanoi Limited Company in Vinh Phuc province, near Hanoi, 
which specializes in the manufacturing of steel pipes.

  COMPANY PRODUCT INTRODUCTION

∙ Hot-dip 55%Al-Zn Coated Steel Coil

∙ Hot-dip Galvanized Steel Strip In Coil    
  (HR base metal and CR base metal)

∙ Prepainted hot-dip 55%Al-Zn Coated Steel Coil

∙ Carbon Steel Pipe & Tube (Certified by API and JIS)

∙ Galvanized Steel Pipe & Tube

  GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CÔNG TY

∙ Tôn lạnh tráng hợp kim 55% Nhôm - Kẽm 

∙ Tôn tráng Kẽm (thêm vào tôn nền CR, còn có cả tôn nền HR)

∙ Tôn lạnh mạ màu

∙ Thép ống Cacbon (chứng nhận bởi API và JIS)

∙ Thép ống xi mạ

CÔNG TY CỔ PHẦN MARUICHI SUN STEEL (SUNSCO) được 
thành lập vào năm 1996, là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư 
nước ngoài đầu tiên ở Việt Nam.
Năm 1998, Nhà máy thép ống đường kính 1 - 4inch đi vào 
hoạt động tại Bình Dương. Từ sau đó, Công ty tiếp tục mở 
rộng xưởng mạ màu vào năm 2003, xưởng mạ kẽm liên tục 
vào năm 2005, xưởng thép ống 16inch vào năm 2010, và năm 
2013 mở rộng xưởng mạ kẽm liên tục số 2 và xưởng mạ màu 
số 2 với trang thiết bị xuất xứ từ Nhật Bản, nâng cao năng 
suất sản xuất, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao.
Ở Miền Bắc, SUNSCO Hà Nội - Nhà máy sản xuất thép ống 
chuyên dụng cho xe máy và ô tô đi vào hoạt động vào năm 
2010, cung cấp chủ yếu cho các công ty Nhật Bản.
SUNSCO định hướng phát triển các sản phẩm chất lượng cao 
đáp ứng nhu cầu thị trường và mở rộng sản xuất, đồng thời 
trở thành doanh nghiệp sắt thép đầu tiên tại Việt Nam đạt 
tiêu chuẩn Nhật Bản, có chứng nhận JIS, đáp ứng nhu cầu 
chất lượng cao trong nước và ngoài nước, chủ yếu là khu vực 
ASEAN.

Trụ sở và nhà máy sản xuất chính của chúng tôi ở Bình 
Dương, gần Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi cũng sở hữu 
Công ty TNHH Maruichi Sun Steel Hà Nội tại tỉnh Vĩnh Phúc, 
gần Hà Nội, chuyên sản xuất ống thép.

Tính đến tháng 10 năm 2020
As of Oct. 2020

VỀ MARUICHI
ABOUT MARUICHI

GIỚI THIỆU CÔNG TY 
INTRODUCTION
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
OUR HISTORY

1998
Bắt đầu vận hành Xưởng 
ống đường kính nhỏ 1-4inch
1-4inch Small Diameter Steel 
Pipe Line began operation

2009
Bắt đầu vận hành Dây chuyền Tẩy rửa (PPPL)
Push-Pull Pickling Line began operation

2008
Bắt đầu vận hành Xưởng Cán nguội số 1 (CRM No.1)

No.1 Cold Rolling Mill began operation

2003
Bắt đầu vận hành Xưởng Mạ màu số 1 (CCL No.1)

No.1 Color Coating Line began operation

2005
Bắt đầu vận hành Xưởng Mạ kẽm số 1 (CGL No.1)
No.1 Continuous Galvanizing Line began operation

2019

2012
Đổi tên công ty thành MARUICHI SUN STEEL 
JOINT STOCK COMPANY
Changed the name of the company to 
MARUICHI SUN STEEL JOINT STOCK COMPANY

Vận hành dây chuyền Sơn Offline dùng trong 
PRE-ZINC và Máy Cắt ống tự động
Offline Coating Machine for PRE-ZINC and Automatic 
Cutting Machine for Steel Pipe began operation

2021
Bắt đầu vận hành chạy thử
Xưởng Cán nguội số 2 (CRM No.2)
No.2 Cold Rolling Mill began operation

Bắt đầu vận hành Xưởng 16inch và Nhà máy thép ống SUN STEEL HANOI
16 inch Welded Pipe Line and SUN STEEL HANOI Steel Pipe Factory began operation

2013
Bắt đầu vận hành Xưởng Mạ màu số 2 (CCL No.2) và Xưởng Mạ kẽm số 2 (CGL No.2)
No.2 Continuous Galvanizing Line and No.2 Color Coating Line began operation

2010
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TẬP ĐOÀN MARUICHI
MARUICHI GROUP

  SERVING CUSTOMERS THROUGH
  TUBE MAKING

Maruichi Steel Tube Ltd. and its group companies make 
sure to provide customers with dedicated services through 
manufacturing tubes since its establishment in 1947.
Maruichi Steel Tube Ltd. has been proceeding in tube making, 
amassing technological knowledge and expertise. We 
equipped a large number of the latest tube lines, cold rolling 
mills and continuous hot-dip galvanizing lines.
Those factors contribute to permitting the company to meet the 
customers' demand for a wide range of round tube’s sizes (from 
8mm to 508mm) and similar size of square and rectangular tube 
(from 11mm × 11mm × 1.0mm to 400mm × 400mm × 19mm).
Our group is one of the few general steel tube manufacturers 
in the world that is highly evaluated as a world leader in the 
welded steel tube industries.
Through our facilities in each regional market in Japan, we are 
capable of supplying high-quality products and timely service 
to every local customer. At the same time we are also supplying 
the products for the overseas end-users through the branches in 
Vietnam, Indonesia, Philippines, China, India, Mexico, and USA.

JAPAN AREA
PLANTS

Maruichi Steel Tube Ltd.
Mfg. Plants :  Tokyo     Nagoya    Sakai

 Takuma    Kashima

Hokkaido Maruichi Steel Tube Ltd.
Mfg. Plants :  Tomakomai     Tomakomai

Shikoku Maruichi Steel Tube Ltd.
Mfg. Plants :  Takuma     Sakai

Kasuga Kogyo
Mfg. Plants :  Osaka

Alpha Metal Co.,Ltd.
Mfg. Plant :  Fukuoka

BRANCHES

Maruichi Steel Tube Ltd.
Sales Off ices : Sapporo, Tokyo, Nagoya,
 Osaka, Hiroshima, Fukuoka

Maruichi Kohan Ltd.
Sales Off ices : Sendai, Kitakami, Kitakanto,
 Tokyo, Yokohama,Hamamatsu,
 Niigata, Hokuriku, Nagoya, Osaka,
 Okayama, Shikoku, Fukuoka

Okinawa Maruichi Ltd.
Sales Off ices : Okinawa

 Maruichi Steel Tube's Head Off ice (OSAKA)

 Domestic Plants of Maruichi Steel Tube Ltd.

 Domestic Plants of the Aff iliates

  ĐÁP ỨNG NHU CẦU KHÁCH HÀNG BẰNG
  CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO THÉP ỐNG

Công ty TNHH Maruichi Steel Tube và các công ty thành viên luôn 
mang đến cho khách hàng các dịch vụ hoàn thiện thông qua việc 
chế tạo thép ống kể từ khi doanh nghiệp thành lập vào năm 1947.
Công ty TNHH Maruichi Steel Tube đã tiến hành chế tạo thép 
ống, tích lũy bí quyết công nghệ cũng như kỹ năng chuyên môn. 
Chúng tôi đã trang bị một số lượng lớn dây chuyền sản xuất ống 
tân tiến nhất, dây chuyền cán nguội và dây chuyền xi mạ liên tục.
Những yếu tố này đã góp phần cho phép công ty có thể đáp ứng 
được tất cả các nhu cầu của khách hàng về các loại ống thép 
tròn (đường kính từ 8mm đến 508mm) và các quy cách tương tự 
của ống thép vuông và ống thép chữ nhật (đường kính từ 11mm 
x 11mm x 1.0mm lên đến 400mm x 400mm x 19mm).
Tập đoàn chúng tôi là một trong số ít những nhà sản xuất ống 
thép chuyên dụng hàng đầu thế giới được đánh giá cao như một 
nhà tiên phong trong ngành công nghiệp sản xuất ống thép hàn.
Với những lợi thế tại các khu vực trọng điểm của Nhật Bản, chúng 
tôi có khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và dịch 
vụ kịp thời đến từng khách hàng địa phương. Đồng thời tập đoàn 
chúng tôi còn cung cấp sản phẩm đến những nhà tiêu dùng cuối 
ở nước ngoài thông qua các công ty chi nhánh đặt tại Việt Nam, 
Indonesia, Philippines, Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico và Mỹ.

NORTH AMERICA AREA
Maruichi American Corporation (MAC)  
11529 Greenstone Avenue,Santa Fe Springs,CA 90670-4697, U.S.A. 

Maruichi Leavitt Pipe & Tube, LLC (LTC)  

1717 W 115th Street, Chicago, Illinois 60643, U.S.A.

211 Industrial Drive North Madison, Mississippi 39130-1186, U.S.A

Maruichi Oregon Steel Tube, LLC (MOST)  
8735 North harborgate Street, Portland, Oregon. 97203-6363, U.S.A.

Maruichimex S.A. de C.V.   
Circuito Japon 112 Parque Industrial San Francisco,   

 San Francisco de Los Romo, Aguascalientes, C. P. 20304, Mexico.

ASIA AREA
Maruichi Metal Product(Tianjin)Co.,Ltd.  
Zhongnan three street west Tianjin econmomic development

 zone area Tianjin City, China

Maruichi Metal Product(Foshan)Co.,Ltd. Wuhan Branch
No.458 Hannan Avenue, Shamao Town, Hannan District,

 Wuhan City, Hubei Province, China

Maruichi Metal Product(Foshan)Co.,Ltd. (MMP) 
Huabao Nan Road, Chengxi Industrial Park, Foshan National HI-TECH Industries  

 Zone, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, China

Maruichi Sun Steel(Hanoi)Co.,Ltd.  
Binh Xuyen Industrial Zone, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Vietnam

Maruichi Sun Steel Joint Stock Company (SUNSCO)
DT743 Rd., Dong Tac Quarter, Tan Dong Hiep Ward, Di An City, 

 Binh Duong Province, Vietnam

PT.Indonesia Steel Tube Works (ISTW)  

Jl. Rawa Sumur I/No.I, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Indonesia

 Jl. Simongan 105, Semarang, Indonesia

Maruichi KUMA Steel Tube Private Ltd.
Plot No.27, Sector 2A, IMT Manesar, Gurgaon-122050(Haryana), India

Maruichi KUMA Steel Tube Private LTD BANGALORE
Toyota Tusho Auto Park, Plot No.33&34. Bidadi Industrial Area, 

 Ramanagara Taluk & District,562-109, India

MARUICHI PHILIPPINES STEEL TUBE INC. (MPST) 
Phase 2B, Block3, Lot2-B, Lima Technology Center, Lipa City, 

 Batangas 4217, Philippines

08 VỀ MARUICHI / ABOUT MARUICHI



QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
QUALITY MANAGEMENT

ĐỘI NGŨ
CHUYÊN GIA
PROFESSIONALLY TRAINED TEAMS

Our Japanese experts team oversees and managers the product 
manufacturing process.

Focusing on training and improving skills, our company has 
a team of skilled engineers are aboard trained and practice 
for many years at the parent company of Maruichi Steel Tube 
Group in Japan.

Đội ngũ chuyên gia Nhật Bản của chúng tôi trực tiếp giám sát 
và quản lý quy trình sản xuất sản phẩm.

Chú trọng đào tạo kỹ năng và nâng cao tay nghề lao động, 
công ty chúng tôi có đội ngũ kỹ sư lành nghề được cử đi đào 
tạo và tu nghiệp nhiều năm tại công ty mẹ thuộc Tập đoàn 
Maruichi Steel Tube, Nhật Bản.

NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO
RAW MATERIAL

SUNSCO sources specially designed raw material mainly from 
its shareholder, JFE Group. This fact alone can provide SUNSCO 
with quality advantage over other manufacturers in Vietnam.

SUNSCO chủ yếu sử dụng nguyên liệu đầu vào được thiết 
kế đặt biệt từ Tập đoàn JFE - Cổ đông của công ty. Điều này 
mang lại cho SUNSCO lợi thế về chất lượng hơn các nhà sản 
xuất khác tại Việt Nam.

NGUYÊN LIỆU THÔ TỪ NHẬT BẢN
JAPANESE RAW MATERIAL1

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN
JAPANESE QUALITY PRODUCTS3

KỸ THUẬT VÀ KỸ NĂNG CỦA NHẬT BẢN
JAPANESE ENGINEERING & INGENUITY2

10 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG / QUALITY MANAGEMENT 11QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG / QUALITY MANAGEMENT



Chúng tôi, SUNSCO bảo đảm và nghiên cứu chất lượng sản 
phẩm bằng các thiết bị kiểm tra.

We, SUNSCO, assure and investigate the product’s quality with 
some test equipments.

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
TEST EQUIPMENTS

Impact tester
Máy thí nghiệm va đập

Digital micro scope
Kính hiển vi kỹ thuật số

Salt spray tester
Máy thí nghiệm phun sương muối

Tensile tester
Máy thí nghiệm kéo giãn

Colorimetry tester
Máy so độ lệch màu

GIẤY CHỨNG NHẬN
CERTIFICATES

JIS Certifi cate (Pipe) G 3452, G 3454, G 3444, G 3466

- Giấy chứng nhận MS 2383
- MS 2383 Certificate

- Giấy  chứng nhận MS 1196
- MS 1196 Certificate

- Giấy chứng nhận UL
- UL Certificate

- Chứng nhận API-5L 
- API-5L Certificate

- Chứng nhận UL 
- UL Certificate

- Chứng nhận Lloyd’s 
- Lloyd’s Register’s Certificate

- Chứng nhận SNI 4096
- SNI 4096 Certificate

Giấy chứng nhận JIS (Ống) G 3452, G 3454, G 3444, G 3466
JIS Certifi cate (Coil) G 3302, G 3321, G 3322

Giấy chứng nhận JIS (cuộn) G 3302, G 3321, G 3322

ISO 9001 Certifi cateISO/IEC 17025 Certifi cate ISO 14001 Certifi cate

Giấy chứng nhận ISO 9001Giấy chứng nhận ISO/IEC 17025 Giấy chứng nhận ISO 14001

In addition, SUNSCO also has other 
certifi cates for steel coils and pipes:

Ngoài ra công ty còn có các chứng nhận 
khác về tôn cuộn và ống thép:

*Tham khảo thêm tại Catalog sản phẩm Cuộn và sản phẩm Ống.
*Please refer to our Coil Product and Pipe Product Catalog.

12 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG / QUALITY MANAGEMENT 13QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG / QUALITY MANAGEMENT



Cuộn tẩy rửa
Pickled Coil

Lồng chứa đầu ra
Exit Looper

Rửa sạch
Rinsing

Cắt biên
Trimmer

Rửa axít
Pickling

Cuộn tẩy rửa
Pickled Coil

Thép cuộn cán nóng
Hot Rolled Coil

Thép cuộn cán nguội
Cold Rolled Coil

SẢN PHẨM TÔN
COIL PRODUCTS

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
MANUFACTURING PROCESS

PUSH-PULL PICKLING LINE
DÂY CHUYỀN TẨY RỬA

6-HIGH COLD ROLLING MILL
DÂY CHUYỀN CÁN NGUỘI 6 TRỤC

DÂY CHUYỀN TẨY RỬA
PUSH-PULL PICKLING LINE

6-HIGH COLD ROLLING MILL

DÂY CHUYỀN CÁN
NGUỘI 6 TRỤC
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Sấy khô
Dryer

Phủ dầu
Oiler

Lò xử lý nhiệt
Annealing Furnace

Tẩy rửa Alkali
Alkali Dip Tank

Máy hàn
Welder

Phủ hóa chất
Chemical Coater

Lồng chứa đầu ra
Exit Looper

Trục quấn
Tension Reel

Cán phẳng
Tension Leveller

Dao gió
Air Wiper

Bồn kẽm
GI Pot

Trục nhập nguyên liệu 1
Pay Off Reel 1

Bồn 55% Nhôm - Kẽm
55%Al-Zn Pot

Skin-pass

Máy đo lượng phủ mạ 
Coating Weight Gauge 

Lồng chứa đầu vào
Entry Looper

Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng
Hot-dip Galvanized Steel Coil

Tôn lạnh tráng hợp kim 55% nhôm - kẽm
Hot-dip 55% Al-Zn Coated Coil

Thép cuộn cán nguội
Cold Rolled Coil

Hệ thống làm mát
Jet Cooler

Trục nhập nguyên liệu 2
Pay Off Reel 2

CONTINUOUS GALVANIZING LINE
DÂY CHUYỀN MẠ LIÊN TỤC

CONTINUOUS 
GALVANIZING LINE

DÂY CHUYỀN
MẠ LIÊN TỤC

16 SẢN PHẨM TÔN CUỘN / COIL PRODUCTS



Lồng chứa đầu ra
Exit Looper

Lò sấy 02
Oven 02

Lò sấy 01
Oven 01

Sơn lót mặt trên
Top Primer Coater

Phủ hóa chất
Chemical Coater

Máy hàn nối
Joiner

Sơn mặt dưới
Back Coater

Tiền tẩy rửa
Cleaning

Sơn mặt dưới
Back finish Coater

Trục quấn
Tension Reel

Sơn mặt trên
Top Finish Coater

Sấy khô
Chemical Dryer

Lòng chứa đầu vào
Entry Looper

Cán phẳng
Tension Leveller 

Trục nhập nguyên liệu 1
Pay Off Reel 1

Trục nhập nguyên liệu 2
Pay Off Reel 2 Tôn lạnh tráng hợp kim

55% nhôm - kẽm
Hot- dip 55%Al-Zn
Coated Coil

Tôn lạnh mạ màu tráng
hợp kim 55% nhôm kẽm
Prepainted Hot-dip
55%Al-Zn Coated Coil

COLOR COATING LINE
DÂY CHUYỀN MẠ MÀU

COLOR COATING LINE
DÂY CHUYỀN MẠ MÀU
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Dòng sản phẩm
Products Lines

Tiêu chuẩn
Standard

Phạm vi kích thước hiện có
Available Size Range

Độ dày
Thickness

Khổ rộng tiêu chuẩn
Standard Width

Lượng mạ
Coating Mass

Tôn mạ kẽm (GI)
Hot-dip galvanized steel 

strip in coil (GI)

SUNSCOZINC*1

JIS G 3302
ASTM A653

BMT*2

0.25 - 3.2mm
0.008" - 0.125"

914mm
1200mm
1219mm

36" - 48.5"

Z06 - Z27
G20 - G90

Tôn lạnh tráng hợp kim 
55% Nhôm - Kẽm (GL)
Hot-dip 55%Al-Zn alloy-
coated steel strip in coil 

(GL)

SUNCOAT55*1

JIS G 3321
ASTM A792

MS 1196
SNI 4096

BMT*2

0.20 - 1.2mm
0.008" - 0.047"

914mm
1200mm
1219mm

36" - 48.5"

AZ50 - AZ150 (g/m2)
AZ30 - AZ55 (oz/ft2)

Tôn lạnh mạ màu tráng 
hợp kim 55% Nhôm - 

Kẽm (PPGL/SPGL)
Prepainted hot-dip 55% 
Al-Zn alloy-coated steel 

strip in coil (PPGL/SPGL)

SUNCOLOR55*1

JIS G 3322
MS 2383

BMT*2

0.20 - 1.2
0.008" - 0.047"

914mm
1200mm
1219mm

36" - 48.5"

PPGL Top: 18μm
Back: 5μm

SPGL Top: 10μm
Back: 5μm

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
PRODUCT DETAILS

*1) Tiêu chuẩn căn bản của chúng tôi
     Our original standard

*2) BMT: Độ dày thép nền
       BMT: Base Metal Thickness

- SUNCOAT55 & SUNCOLOR55 have superior corrosion-resistance because 55% Al-Zn 
alloy the coating has both the features of barrier protection of Al and the sacrificial 
protection of Zn.

- Bright coating-spangle of SUNCOAT55 and great color variety of SUNCOLOR55, as 
well as those superior corrosion-resistances, will surely give the customers much 
satisfaction.

- Hot-dip 55%Al-Zn alloy coated steel coil has generally applied to roof, wall, inner parts 
of home electrics and computers, and so on.

- Prepainted hot-dip 55% Al-Zn alloy coated steel coil has generally applied to roof, wall, 
partition, heat insulation, and so on.

- SUNCOAT55 & SUNCOLOR55 có tính chống ăn mòn cao, bởi vì có lớp mạ 55% hợp 
kim Nhôm - Kẽm có tính năng bảo vệ cao của Nhôm và chống ăn mòn của Kẽm.

- Độ sáng lớp phủ của SUNCOAT55 và màu sắc đa dạng của SUNCOLOR55, cũng như 
tính năng chống ăn mòn cao cấp, chắc chắn sẽ mang lại cho khách hàng sự hài lòng.

- Tôn lạnh hợp kim 55% Nhôm - Kẽm thông thường được sử dụng làm mái nhà, tường 
nhà và điện gia dụng như tủ lạnh và máy tính,…

- Tôn lạnh mạ màu tráng hợp kim 55% Nhôm - Kẽm thông thường được sử dụng làm 
mái nhà, tường nhà, vách ngăn, vật liệu cách nhiệt,..

SUNSCO installed the first Hyper UC-Cold Rolling 
Mill in Vietnam in June 2021. This state of the art 
Hyper UC mill is supplied by the world's leading 
steel mill builder, Primetals Technologies, is capable 
of producing thin CRFH sheets of 0.100 millimeters 
thickness, meet the diverse needs of the customers.

Sản xuất / Manufacture 

Model

Độ dày / Thicness

Chiều rộng / Width

 :  PRIMETALS

 :  6-Hi Reversing Mill

 :  T0.10~T2.00mm

 :  W700~W1250mm

Vào tháng 6 năm 2021, SUNSCO đã lắp đặt Xưởng 
cán nguội Hyper UC-Cold đầu tiên tại Việt Nam. 
Xưởng Hyper UC được cung cấp bởi nhà chế tạo nhà 
máy thép hàng đầu thế giới - Primetals Technologies. 
Xưởng có khả năng sản xuất ra tấm CRFH mỏng 
có độ dày 0.100 mm đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
khách hàng.

CÔNG NGHỆ MỚI : CRM SỐ 2
NEW TECHNOLOGY : NO.2 CRM

  NĂNG LỰC SẢN XUẤT
  THE PRODUCTION CAPACITY

Cuộn 0.100 mm / Coil 0.100mm
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Khung trần chi tiết nội thất
Ceiling / Various Interior Parts

Hệ thống thông gió
Ventilator

Vách tường
Metal Wall

Mái nhà
Metal Roofi ng

Thùng xe
Truck Bodies

Đồ điện gia dụng
Electronic Devices

  ỨNG DỤNG / APPLICATIONS
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DỰ ÁN
PROJECTS

NHÀ MÁY NIPPON PAINT

CÔNG TY TNHH FUJITRANS MYANMAR

EMART GÒ VẤP

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AEON CAMBODIA

NIPPON PAINT

FUJITRANS MYANMAR CO.LTD

EMART GOVAP

AEON MALL CAMBODIA

PPGL SUNCOLOR55 G550 SPGL SUNCOLOR55 G300

CGL SUNCOAT55 G300SUNCOLOR55 / SUNCOAT55 G550

PPGL SUNCOLOR55 G550 PPGL SUNCOLOR55 G300

CGL SUNCOAT55 G300CGL ASTM A792

Mái Nhà và Tường / Roof & Wall Mái Nhà và Tường / Roof & Wall

Mái Nhà và Tường / Roof & WallMái Nhà và Tường / Roof & Wall

Mái Nhà và Tường / Roof & Wall Mái Nhà và Tường / Roof & Wall

Mái Nhà và Tường / Roof & WallMái Nhà và Tường / Roof & Wall

Tiêu Chuẩn / Standard Tiêu Chuẩn / Standard

Tiêu Chuẩn / StandardTiêu Chuẩn / Standard

Tiêu Chuẩn / Standard Tiêu Chuẩn / Standard

Tiêu Chuẩn / StandardTiêu Chuẩn / Standard

Hạng Mục / Segment Hạng Mục / Segment

Hạng Mục / SegmentHạng Mục / Segment

Hạng Mục / Segment Hạng Mục / Segment

Hạng Mục / SegmentHạng Mục / Segment

2014, VĨNH PHÚC

2016, MYANMAR

2015, TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT CÔNG TY TNHH DENYO VIỆT NAM
THUAN PHAT CO., LTD DENYO VIETNAM CO.,LTD.

2017, BÌNH DƯƠNG 2020, HƯNG YÊN

2017, CAMBODIA

CÔNG TY TNHH TOKEN VIỆT NAM CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
TOÀN CẦU LIXIL VIỆT NAMTOKEN VIETNAM CO.,LTD
LIXIL GLOBAL MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD2020, HƯNG YÊN
2020, ĐỒNG NAI
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Lồng chứa nguyên liệu
Accumulator

Máy hàn nối dây
Shear Welder

Cuộn ống
Forming

Thành hình
Sizing

Hàn cao tần
High Frequency Welder

Phun kẽm (cho ống PZ)
Zinc Spray (for PZ Pipe)

Gọt đường hàn
Bead Trimming

Máy thí nghiệm không phá hủy
Nondestructive Tester

Máy sấy khô hóa chất (Chỉ có ở dây chuyền số 3)

Dryer Coater (Line No.3 only)

Bàn cắt
Cutting

Tôn cuộn nguyên liệu
Raw Material Coil

Cuộn sau phân sợi
Slit Coil Cuộn sau phân sợi

Slit Coil

Xả nguyên liệu
Un-coiler

SẢN PHẨM ỐNG THÉP
PIPE & TUBE PRODUCTS

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
MANUFACTURING PROCESS

Phân sợi / Slitter Xả nguyên liệu / Un-coiler

SLITTING PROCESS
DÂY CHUYỀN PHÂN SỢI

TUBE MAKING PROCESS
DÂY CHUYỀN CHẾ ỐNG

SQUARING PROCESS
＊ QUY TRÌNH VUỐT TẠO GÓC

Hàn / Welding

Bàn cắt / Cutting

Dây chuyền ống PZ / PZ tube line

Kiểm tra siêu âm ở dây chuyền ống 16"

Tiện đầu ống / Facing

Phun kẽm / Zn spray

Kiểm tra dòng xoáy tại xưởng chế ống nhỏ

Kiểm tra thuỷ lực / Hydrostatic tester

Ren răng / Threading

Lồng chứa nguyên liệu / Accumulator Cuộn ống / Forming

Ultrasonic tester on 16” pipe mill Eddy current tester on small pipe mill

  ỐNG TÔN MẠ KẼM / PZ (PRE-ZINC) PIPE
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Công dụng
Usage

Tiết diện
Cross Section

Tiêu chuẩn
Standard

Phạm vi có thể sản xuất
Available Size Range

Cấu tạo chung
General structure

JIS G 3444 STK 21.7 x 1.4mm - 406.4 x 12.7mm
ASTM A500 5.563" x 0.125" - 16.000" x 0.500"

JIS G 3466 STKR
40 x 40 x 1.6mm - 300 x 300 x 12.0mm
60 x 30 x 1.6mm - 400 x 200 x 12.0mm

ASTM A500
4" x 4" x 0.125" - 12" x 12" x 0.500"
5" x 3" x 0.125" - 16" x 8" x 0.500"

AS/NZS1163 20 x 20 x 1.6mm - 125 x 125 x 3.0mm

Cấu tạo máy móc
Machine structure

STKM
12.7 x 0.6mm - 114.3 x 6.0mm

14 x 23.8 x 0.8mm – 80 x 60 x 3.0mm

STKMR 14 x 14 x 0.8mm - 50 x 50 x 3.6mm

Ống dẫn
Piping

JIS G 3452 SGP 15A - 400A
JIS G 3454 STPG 20A - 400A

ASTM A53 NPS2 x 0.154" - NPS16 x 0.500"
BS 1387 DN15 x EXTRA LIGHT - DN150 x HEAVY

Dẫn dầu và khí đốt
Oil & Gas pipeline

API 5L 5.563" x 0.156" - 16.000" x 0.500"

Luồn dây điện
Conduit

BS 31 3/4" - 2" (PZ) *1

BS 4568 20mm - 32mm (PZ) *1

ANSI EMT 1/2" – 2"(PZ) *1

ANSI IMC 1/2" – 4" (PZ) *1

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
PRODUCT DETAILS

*1)  PZ; ống tôn mạ kẽm được sản xuất từ cuộn tôn kẽm / Pre-galvanized tube made of hot-dip galvanized steel sheet

 Có thể sản xuất
 Available

 Có thể móc đường hàn trong
 Available with
 Inner Flash Trimming

 Cần thảo luận
 To be discussed

(mm / inch)
WT

OD
0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.3 2.8 3.2 4.0 4.5 4.8 5.0 5.2 5.3 5.5 5.8 6.0 6.4 8.0 8.2 9.0 9.3 9.5 10.3 11.0 12.0 12.7

0.024" 0.047" 0.063" 0.095" 0.109" 0.125" 0.156" 0.188" 0.203" 0.216" 0.226" 0.237" 0.250" 0.312" 0.322" 0.365" 0.375" 0.406" 0.432" 0.500"
12.7 0.500"

15.9

19.1 0.750"

19.9

21.7

22.2

24.8

25.4 1.00"

27.2

31.8
33.4

34.0

38.1 1.50"

42.0

42.7

48.6

50.8 2.000"

54.0

60.5 2.375"

73.0 2.875"

76.3

89.1

101.6 4.000"

114.3 4.500"

127.0

139.8

141.3 5.563"

165.2

168.3 6.625"

190.7

216.3

219.1 8.625"

267.4

273.1 10.75"

318.5

323.9 12.75"

355.6 14.00"

406.4 16.00"

Quy cách sản xuất
(Tròn)

Available Size Range 
(Round)

 Có thể sản xuất
 Available

 Cần thảo luận
 To be discussed

 Có thể sản xuất
 Available

 Cần thảo luận
 To be discussed

(mm / inch)

WT
OD

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.3 2.6 3.0 3.2 4.0 4.5 5.0 6.0 6.4 8.0 9.0 9.5 12.0 12.7

0.047" 0.063" 0.095" 0.125" 0.250" 0.312" 0.375" 0.500"

23.8x14

26x13 1"x0.5"

30x15

38x13 1.5"0.5"

40x20

40x25

50x25 2"x1"

50x26

50x30

60x30

80x40

75x45

100x50 4"x2"

125x75 5"x3"

150x75 6"x3"

150x100 6"x4"

175x100 7"x4"

175x125 7"x5"

200x100 8"x4"

200x150 8"x6"

250x100 10"x4"

250x150 10"x6"

300x200 12"x8"

350x150 14"x6"

350x250 14"x10"

400x200 16"x8"

(mm / inch)

WT
OD

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.3 2.6 3.0 3.2 4.0 4.5 5.0 6.0 6.4 8.0 9.0 9.5 12.0 12.7

0.047" 0.063" 0.095" 0.125" 0.250" 0.312" 0.375" 0.500"

14x14

16x16 5/8"x5/8"

19x19 3/4"x3/4"

20x20

25x25 1"x1"

30x30

32x32

35x35

38x38 1.5"x1.5"

40x40

50x50 2"x2"

60x60

75x75 3"x3"

90x90 3.5"x3.5"

100x100 4"x4"

125x125 5"x5"

150x150 6"x6"

175x175 7"x7"

200x200 8"x8"

250x250 10"x10"

300x300 12"x12"

Quy cách sản xuất
(Chữ nhật)

Available Size Range 
(Rectangular)

Quy cách sản xuất
(Vuông)

Available Size Range 
(Square)
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  ỨNG DỤNG / APPLICATIONS

Dẫn dầu
Petroleum Pipeline

Dàn giáo
Scaffolding

Nội thất
Furniture

Dẫn nước
Piping

Ống luồn dây điện
Steel Conduit Tube

Phụ tùng xe (khung sườn, giảm xóc, ống xả)
Motorcycle parts (frame, shock absorber, exhaust muer)
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DỰ ÁN
PROJECTS

KHU PHỨC HỢP SAIGON CENTRE

DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨNG TÀU

CÔNG TY TNHH NITORI VŨNG TÀU

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
AEON MALL HÀ ĐÔNG

NITORI VUNG TAU CO., LTD.

AEON MALL HA DONG KRAFT OF ASIA (KOA) PAPERBOARD MILL

ASTM A53M Gr.B ASTM A53M Gr.B & ASTM A500M Gr.B

JIS G3454 STPG370 & ASTM A53M Gr.B

BS1387 STKR400

ASTM A53M Gr.BASTM A53M Gr.B

Cơ Điện Lạnh /
Mechanical & Electrical Systems

Cấu Trúc / Structure

Cơ Điện / Mechanical & Electrical Systems

Cơ Điện Lạnh /
Mechanical & Electrical Systems

Tường và Nền Trạm /
Wall and Working Platform of Stations

Cơ Điện Lạnh /
Mechanical & Electrical Systems

Cơ Điện / Mechanical & Electrical Systems

Tiêu Chuẩn / Standard Tiêu Chuẩn / Standard

Tiêu Chuẩn / Standard

Tiêu Chuẩn / Standard Tiêu Chuẩn / Standard

Tiêu Chuẩn / StandardTiêu Chuẩn / Standard

Hạng Mục / Segment Hạng Mục / Segment

BS1387/ASTM A53. Gr.B

Cơ Điện Lạnh /
Mechanical & Electrical Systems

Tiêu Chuẩn / Standard

Hạng Mục / SegmentHạng Mục / Segment

Hạng Mục / Segment Hạng Mục / Segment

Hạng Mục / SegmentHạng Mục / Segment

SAIGON CENTRE

2016, TP. HỒ CHÍ MINH

VUNG TAU CITY'S GENERAL HOSPITAL

2018, BÀ RỊA VŨNG TÀU

2016 – 2017, BÀ RỊA VŨNG TÀU

DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CALCASIEU PASS STEEL DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP.HCM:
TUYẾN BẾN THÀNH-SUỐI TIÊN (TUYẾN SỐ 1)
HCMC No.1 URBAN RAILWAY CONSTRUCTION PROJECT
BEN THANH SUOI TIEN (LINE 1)

KRAFT OF ASIA (KOA) PAPERBOARD MILL

2019-2020, TP. HỒ CHÍ MINH

2019, LOUISIANA, HOA KỲ (UNITED STATE)

2018 - 2019, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

CÔNG TY KRAFT OF ASIA
PAPERBOARD & PACKAGING

DỰ ÁN BMS TÒA NHÀ TRUNG TÂM DỮ LIỆU
VIETTEL NGUYỄN THÀNH HÂN
BMS PROJECT OF VIETTEL NGUYEN THANH HAN
DATA CENTER BUILDING - DA NANG CITY

2020, BÀ RỊA VŨNG TÀU 2021, ĐÀ NẴNG
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  ỐNG TRÒN / ROUND TUBE (STKM, STAM)

MARUICHI SUN STEEL (HANOI) CO., LTD. (SUNSCO/HANOI), a 100% subsidiary company of MARUICHI SUN STEEL JOINT STOCK 
COMPANY (SUNSCO), was established in 2008 and started its operation in 2010.
Our policy is to produce & supply Japanese Quality Tube Products to the customers in Vietnam. To do so, we have adopted equipment 
and quality control systems from MARUICHI STEEL TUBE LTD., which is the No.1 shareholder in the welded steel tube market in Japan 
and is the major shareholder of SUNSCO.
Now, we are able to produce our steel tubes with the following specifications:

- STKM (Carbon steel tubes for machine structure) 
- STKR (Carbon steel square and rectangular tubes for general structure)
- STKMR (Carbon steel square and rectangular tubes for machine structure)
- STAM (Electric resistance welded carbon steel tubes for automobile)
- SUS409 (Stainless steel tubes)

Apart from those standard quality tube products, we also produce special quality tube products which are to be used for automobile, 
motorbikes, furniture, and so on, if inquired.
Through the use of our products, SUNSCO Hanoi wishes to have support, guidance, and cooperation from all valued customers in 
Vietnam so that we will try our best to gain tremendous satisfaction with our quality products.

CÔNG TY TNHH MARUICHI SUN STEEL HÀ NỘI (SUNSCO/HANOI) là công ty con được sự đầu tư 100% vốn từ CÔNG TY CỔ PHẦN 
MARUICHI SUN STEEL (SUNSCO), được thành lập vào năm 2008 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010.
Phương châm của chúng tôi là sản xuất và cung cấp đến cho Khách Hàng sản phẩm thép ống được sản xuất tại Việt Nam với chất 
lượng Nhật Bản. Bằng những thiết bị và trình độ quản lý chất lượng tiên tiến được nhập về từ công ty mẹ của SUNSCO là MARUICHI 
STEEL TUBE LTD., một công ty chiếm thị phần số 1 trong ngành sản xuất thép ống hàn tại Nhật Bản. 
Hiện tại, chúng tôi có khả năng cung cấp những sản phẩm thuộc 5 loại tiêu chuẩn sau đây:

- STKM (Thép Ống Cacbon Dùng Trong Cấu Tạo Máy Móc)
- STKR (Thép Ống Cacbon Hình Vuông và Hình Chữ Nhật Dùng Trong Cấu Tạo Chung)
- STKMR (Thép Ống Cacbon Hình Vuông và Hình Chữ Nhật Dùng Trong Cấu Tạo Máy Móc)
- STAM (Thép Ống Cacbon hàn điện trở dùng trong cấu tạo xe ô tô)
- SUS409 (Thép Ống không gỉ)

Không chỉ có những sản phẩm theo tiêu chuẩn trên, chúng tôi còn có khả năng cung cấp các sản phẩm đặc biệt chuyên sử dụng 
trong ngành chế tạo xe máy, xe ô-tô, và đồ gia dụng vv…, nếu có yêu cầu.
Thông qua việc sử dụng sản phẩm, SUNSCO HÀ NỘI mong muốn nhận được sự ủng hộ, góp ý và hợp tác từ toàn thể Quý Khách 
Hàng tại Việt Nam để nỗ lực nâng cao sự hài lòng của Quý Khách Hàng đối với chất lượng sản phẩm công ty.

MARUICHI SUN STEEL HÀ NỘI
MARUICHI SUN STEEL (HANOI)

Address : Binh Xuyen Industrial Zone,
 Huong Canh Town, Binh Xuyen District,
 Vinh Phuc Province, Vietnam

Tel : (+84) 211-3582877 / Fax : (+84) 211-3582868

Email : sunsteel-hanoi@maruichisunsteel.com

Web : www.maruichisunsteel.com
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29.4

31.8

34.0

35.0

38.1

41.0

42.7

45.0

48.6

50.8

54.0

60.5

60.8
76.3

WT (mm)
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

Đư
ờn

g 
kí

nh
 n

go
ài

O
ut

si
de

 D
ia

m
et

er
 (m

m
)

10.1
21.7

22.2

25.4

27.2

28.6

29.4

31.8

34

35
38.1

WT (mm)
0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 3.2 3.5 3.8 4.0 4.2

Đư
ờn

g 
kí

nh
 n

go
ài

O
ut

si
de

 D
ia

m
et

er
 (m

m
) 32 x 32

40 x 20 

40 x 25

50 x 26

50 x 30

25 x 55

50 x 20
*54 x 20

 *54 x 20(Oval)

  ỐNG VUÔNG, HÌNH CHỮ NHẬT VÀ TRÒN
  SQUARE, RECTANGULER & OVAL (STKR, STKMR)

  THÉP ỐNG KHÔNG GỈ / STAINLESS ROUND TUBE (SUS409)

 Có thể sản xuất
 Available

 Có thể móc đường hàn trong
 Available with Inner Flash Trimming

 Cần thảo luận
 To be discussed

3534 MARUICHI SUN STEEL HÀ NỘI / MARUICHI SUN STEEL (HANOI) MARUICHI SUN STEEL HÀ NỘI / MARUICHI SUN STEEL (HANOI)
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HỒ SƠ NĂNG LỰC
COMPANY PROFILE




